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Mẫu số 01

	HỢP TÁC XÃ

..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang
Tôi là:
Nam/nữ


Sinh ngày: ....../....../..........
Dân tộc:



Chứng minh nhân dân số:
Cấp ngày: ....../....../


Nơi cấp



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chổ ở hiện tại:


Điện thoại:
 Di động:


Fax (nếu có):
 Email (nếu có):


Là đại diện của Hợp tác xã



đề nghị được hỗ trợ chi phí tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã.

Tổng số tiền:
đồng.


(bằng chữ:
). 

Thay mặt toàn thể thành viên Hợp tác xã


cam kết nhu cầu hỗ trợ trên đây là hoàn toàn cần thiết cho tổ chức và hoạt động của hợp tác xã.

	Xác nhận của UBND xã,

phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu số 02

	HỢP TÁC XÃ

..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Liên minh Hợp tác tỉnh Tiền Giang
Tên tôi là:


Chứng minh nhân dân:............................. ngày cấp:


Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:


Đề nghị chuyển khoản kinh phí hỗ trợ thành lập mới Hợp tác xã



vào tài khoản sau:

- Tên chủ tài khoản:

- Số tài khoản:

- Tại ngân hàng:


- Số tiền:


- Bằng chữ:

Trân trọng cảm ơn./.

	Xác nhận của UBND xã,

phường, thị trấn
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	BAN VẬN ĐỘNG 
HỢP TÁC XÃ

..............................
	
                        Mẫu số 03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


BẢNG DỰ TRÙ CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ...................................................................................
	STT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	A
	Lớp tuyên truyền

	1
	Thanh toán tiền thuê  hội trường
	
	

	2
	Thanh toán tiền trang trí hội trường
	
	

	3
	Thanh toán tiền nước uống
	
	

	4
	Thanh toán tiền thù lao giảng viên
	
	

	5
	Thanh toán tiền ăn giảng viên
	
	

	6
	Thanh toán tiền thuê xe đưa rước giảng viên
	
	

	7
	Thanh toán tiền công tác phí cho giảng viên
	
	

	8
	Thanh toán tiền photo tài liệu
	
	

	9
	Thanh toán  tiền văn phòng phẩm 
	
	

	B
	Tư vấn, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh

	1
	Kinh phí tư vấn
	
	

	2
	Công tác phí cho cán bộ tư vấn
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền bằng chữ:


KẾ TOÁN
SÁNG LẬP VIÊN

    (ký, ghi rõ họ tên)
(ký, ghi rõ họ tên)   


Mẫu số 04

	HỢP TÁC XÃ
......................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ.......................................................................

	STT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	A
	Lớp tuyên truyền

	1
	Thanh toán tiền thuê  hội trường
	
	

	2
	Thanh toán tiền trang trí hội trường
	
	

	3
	Thanh toán tiền nước uống
	
	

	4
	Thanh toán tiền thù lao giảng viên
	
	

	5
	Thanh toán tiền ăn giảng viên
	
	

	6
	Thanh toán tiền thuê xe đưa rước giảng viên
	
	

	7
	Thanh toán tiền công tác phí cho giảng viên
	
	

	8
	Thanh toán tiền photo tài liệu
	
	

	9
	Thanh toán  tiền văn phòng phẩm 
	
	

	B
	Tư vấn, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh

	1
	Kinh phí tư vấn
	
	

	2
	Công tác phí cho cán bộ tư vấn
	
	

	Tổng cộng
	
	


Tổng số tiền bằng chữ:


KẾ TOÁN
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


(ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH



(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	Đơn vị: ................................
Địa chỉ: ...............................
	Mẫu số 05



GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ..... tháng ..... năm ............

Kính gửi:

Họ và tên người đề nghị thanh toán:


Bộ phận (hoặc địa chỉ):


Nội dung thanh toán:


Số tiền: ........................... (Viết bằng chữ):


(Kèm theo ........................... chứng từ gốc).
	Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
	Người duyệt
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Mẫu số 06                                       
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
......................
Số: ……/HĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


HỢP ĐỒNG THUÊ HỘI TRƯỜNG

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Căn cứ
          

- Căn cứ


Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…..., tại 


chúng tôi gồm:

Bên A: BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

Đại diện:

CMND: ……………. Ngày cấp ………… Nơi cấp

Địa chỉ:


Điện thoại:

BÊN B: ỦY BAN NHÂN DÂN 

Đại diện: ……………………………………  Chức vụ: ………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Tài khoản: …………………………………………………………………………………..

Tại: …………………………………………………………………………………………….

Hai bên đã thảo luận và thống nhất như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A sử dụng hội trường của Bên B để tổ chức lớp tuyên truyền Luật Hợp tác xã, các văn bản hướng dẫn, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, quy trình thành lập mới HTX cho sáng lập viên và nhân dân.

Thời gian: …. ngày, từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……
Điều 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

Giá trị thuê hội trường:  
đồng/ngày. 

(Số tiền bằng chữ:
). 

Trang trí hội trường: 
đồng/lần
(Số tiền bằng chữ
). 

Tổng kinh phí là:
đồng 
(Số tiền bằng chữ
).
Sau khi thực hiện xong hợp đồng, Bên B ra phiếu thu cho bên A tiền thuê hội trường và hóa đơn trang trí hội trường. Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt đủ một lần cho bên B.

Điều 3: Trách nhiệm của hai bên:

Bên B trang bị đầy đủ bàn ghế và các thiết bị âm thanh, ánh sáng đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng.

Bên A có trách nhiệm bảo quản an toàn tài sản cho bên B, nếu gây ra tổn thất về tài sản sẽ chịu trách nhiệm bồi thường theo giá hiện hành.

Điều 4: Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được xem là bảng thanh lý Hợp đồng khi Bên A đã thanh toán đủ tiền cho Bên B.

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản và Bên B giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký tên, ghi rõ họ tên)
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 07

	BAN VẬN ĐỘNG

HỢP TÁC XÃ
..............................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


DANH SÁCH THAM DỰ

HỘI THẢO, TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN
Ngày … tháng … năm ……
Nội dung:


Địa điểm:


Thời gian:


	TT
	Họ và tên 
	Địa chỉ 
	Nhận tài liệu
	Ký tên

	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tổng số người tham dự: …………………. người.

	XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

…………..…………………………………

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	NGƯỜI LẬP

(ký tên, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN SÁNG LẬP VIÊN

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 08

	Đơn vị:...............................
	

	Địa chỉ:..............................
	


	
	BẢNG KÊ MUA HÀNG
	

	
	Ngày ..... tháng ..... năm ......
	Quyển số:.............

	
	
	Số:........................


	- Họ tên người mua:..........................................................
	Nợ:.............

	- Bộ phận (phòng, ban):....................................................
	Có:.............

	
	


	TT
	Tên, quy cách, phẩm chất hàng hoá, vật tư, công cụ  dịch vụ
	Tên người

bán hoặc địa chỉ mua hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 
	
	
	
	
	


- Tổng số tiền (viết bằng chữ):

* Ghi chú:

	Người mua 
	Kế toán trưởng
	Người duyệt mua

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Mẫu số 09

	BAN VẬN ĐỘNG

HỢP TÁC XÃ  
......................

Số: ……/HĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........


HỢP ĐỒNG THUÊ BÁO CÁO VIÊN

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ


Căn cứ 

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…..., tại 


chúng tôi gồm:

Bên A: BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ


Đại diện: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:


Bên B:


Đơn vị công tác:


Ngày sinh:


Trình độ:
    

Chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp:


Địa chỉ:


Điện thoại:.................................. Email: 


Mã số thuế thu nhập cá nhân:


Số Tài khoản: ............................tại

Sau khi thảo luận, hai bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng thuê báo cáo viên với những điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng 

1. Bên A thuê Bên B báo cáo nội dung về Luật Hợp tác xã, các văn bản hướng dẫn, các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, quy trình thành lập mới HTX cho sáng lập viên và nhân dân.

2. Thời gian: …. ngày, từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

3. Địa điểm: 


Điều 2. Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá trị hợp đồng được tính như sau:

- Thù lao giảng viên: tối đa 1.600.000 đồng/ngày x 03 ngày = 4.800.000 đồng.

- Tiền ăn giảng viên: tối đa 200.000 đồng/ngày x 03 ngày = 600.000 đồng.

- Công tác phí: tối đa 350.000 đồng/ngày x 02 ngày = 700.000 đồng.

- Thuê xe đưa rước giảng viên: tối đa 800.000 đồng/chuyến.

Tổng cộng kinh phí: ……………. đồng 

(Số tiền bằng chữ
).

2. Hình thức thanh toán: Bên A sẽ thanh toán bằng tiền mặt cho bên B một lần sau khi kết thúc thời gian báo cáo nội dung tuyên truyền.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Cung cấp đầy đủ cho Bên B các thông tin về chương trình;

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị phương tiện hỗ trợ để Bên B hoàn thành tốt công việc báo cáo;

3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo những gì đã cam kết;

4. Thanh toán kinh phí cho Bên B sau khi Bên B đã hoàn tất chương trình;

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Báo cáo đúng chương trình, đúng tiến độ đã được hai bên thống nhất, không tự ý thêm, bớt chương trình; không đi trễ, về sớm, yêu cầu phải có mặt tại địa điểm báo cáo ít nhất 15 phút trước thời gian bắt đầu báo cáo, không sử dụng điện thoại trong giờ báo cáo (trừ trường hợp khẩn cấp);

2. Chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo theo đúng Luật Hợp tác xã;

3. Được nhận kinh phí theo Điều 2 của hợp đồng này.

4. Bên B có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có phát sinh theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được xem là bản thanh lý hợp đồng khi Bên B hoàn thành nội dung báo cáo theo thời gian quy định đồng thời Bên A đã thanh toán đủ tiền cho Bên B.

Điều 6. Điều khoản chung

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết, nếu có phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng bàn bạc thống nhất trên tinh thần hợp tác, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau;

2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, vì lý do khách quan hoặc kế hoạch của các bên thay đổi, dẫn đến việc không thể thực hiện đúng lịch báo cáo thì 02 bên sẽ thương lượng về buổi báo cáo bù cho phù hợp thực tế. Đối với các công việc chưa thực hiện thì Bên A sẽ không trả phí cho Bên B;

3. Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 01 bản./.

	BÊN B
	
	BÊN A



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 

Kính gửi: HTX

1. Tên tôi là: 


	     2. Mã số thuế:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Số CMND/hộ chiếu:  …………..                Cấp ngày: 
……………….

Nơi cấp: 


4. Địa chỉ cư trú: 


5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: 


Tôi cam kết rằng, trong năm ………. tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại …………………………………………….  nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 108 triệu đồng (ghi bằng chữ một trăm lẻ tám triệu đồng) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………………., ngày … tháng … năm 20…







           CÁ NHÂN CAM KẾT

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY NHẬN TIỀN

V/v nhận kinh phí báo cáo viên tuyên truyền, vận động thành lập HTX

Tôi là:


Địa chỉ:


Số CMND:


Có nhận của HTX


Địa chỉ:


Số tiền là:


Bằng chữ:


Lý do:


Chứng từ này được đi kèm với:


	Bên giao tiền


	…………, ngày … tháng … năm 20…

Người nhận tiền




	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu số 10

	Đơn vị: ………………………..
	
	
	

	Địa chỉ:……………………….
	
	
	

	BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN CHO BÁO CÁO VIÊN 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị công tác
	Thanh toán tiền thù lao
	Thanh toán tiền ăn
	Thanh toán tiền phòng nghỉ
	Thanh toán tiền đi lại
	Tổng tiền 
	Ký nhận

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số tiền bằng chữ:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	……,ngày      tháng     năm 20 

	Xác nhận của Ủy ban nhân dân
………………………………..       
	Người lập biểu
	
	Kế toán
	
	TM. HỢP TÁC XÃ

	(ký tên, họ tên, đóng dấu)
	(ký tên, họ tên)
	
	(ký tên, họ tên)
	
	(ký, họ tên, đóng dấu)


Mẫu số 11

	Đơn vị: ………………………..
	
	
	

	Địa chỉ:……………………….
	
	
	

	BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ 

TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN, XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị công tác
	Nội dung tư vấn
	Số ngày
	Định mức
	Thành tiền
	Ký nhận

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	………, ngày      tháng     năm 20 

	Xác nhận của Ủy ban nhân dân

…………………………………           
	Người lập biểu

(ký tên, họ tên)
	Kế toán

(ký tên, họ tên)
	
	TM. HỢP TÁC XÃ

(ký tên, họ tên, đóng dấu)

	(ký tên, họ tên, đóng dấu)
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Đơn vị: ………………………..
	
	
	Mẫu số 12

	Địa chỉ:……………………….
	
	
	

	BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ 

TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN, XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên 
	Đơn vị công tác
	Nơi đến tư vấn, hướng dẫn
	Số ngày
	Định mức
	Thành tiền
	Ký nhận

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	………, ngày      tháng     năm 20 

	Xác nhận của Ủy ban nhân dân

…………………………………           
	Người lập biểu

(ký tên, họ tên)
	Kế toán

(ký tên, họ tên)
	
	TM. HỢP TÁC XÃ

(ký tên, họ tên, đóng dấu)

	(ký tên, họ tên, đóng dấu)
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Mẫu: C16 - HD
	Tên đơn vị:………………
Mã QHNS:……………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Họ và tên:


Chức vụ:


Được cử đi công tác tại: 

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số…….ngày ……..tháng ……năm


Từ ngày……..tháng….…..năm…….…đến ngày………tháng……....năm


 






 Ngày……… tháng……. năm ……

                                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                             
      (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương…………………………đ

Công tác phí…………………..đ

Cộng…………………………..đ
	Nơi đi nơi đến
	Ngày tháng
	Phương tiện sử dụng
	Số ngày công tác
	Lý do lưu trú
	Xác nhận của cơ quan nơi đến công tác 
(Ký tên, đóng dấu)

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	

	Nơi đi ………………….
	
	
	
	
	

	Nơi đến……...…………
	
	
	
	
	


1. Tiền vé tàu, xe, máy bay:

- Theo mức khoán:

- Theo thực tế:

2. Tiền thuê phương tiện đi lại:

- Theo mức khoán

- Theo thực tế

3. Phụ cấp lưu trú:

4. Tiền phòng ở:

- Theo mức khoán

- Theo thực tế










Ngày……tháng… năm…

Duyệt





Duyệt

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp … ngày  Số tiền được thanh toán là
đ
NGƯỜI ĐI CÔNG TÁC        PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN        KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đơn vị:

Mẫu số: C40-BB

Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU


Ngày .......tháng .......năm ....... 
Quyển số:.....

Số:............




      Nợ:.............
                                                                                                                       Có:.............                           

                                                                                                



Họ và tên người nộp tiền: 


Địa chỉ: 


Nội dung: 


Số tiền: 


(viết bằng chữ): 


Kèm theo: 


  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   KẾ TOÁN TRƯỞNG                  NGƯỜI LẬP                                                                                                          

    (Ký, họ tên, đóng dấu)                            (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:


- Bằng chữ:


  Ngày ......tháng ......năm .....

                   NGƯỜI NỘP
                  

                         THỦ QUỸ

                    (Ký, họ tên)         
                     
                      (Ký, họ tên)     

+ Tỷ giá ngoại tệ :


+ Số tiền quy đổi:

Đơn vị:

Mẫu số: C41-BB
Mã QHNS:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC


ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI


Ngày .......tháng .......năm ....... 
Quyển số:.....

Số:.............



      Nợ:.............
                                                                                                                       Có:.............                 


Họ và tên người nhận tiền:


Địa chỉ:


Nội dung: 


Số tiền: 
 

(viết bằng chữ): 


Kèm theo:


  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                   KẾ TOÁN TRƯỞNG                 NGƯỜI LẬP                                                                                                          

    (Ký, họ tên, đóng dấu)                         (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: 


     - Bằng chữ: 


 Ngày ......tháng ......năm ....

                THỦ QUỸ             


     NGƯỜI NHẬN TIỀN 

                (Ký, họ tên)         
                     
                      (Ký, họ tên)     

+ Tỷ giá ngoại tệ : 


+ Số tiền quy đổi: 

Mẫu số: 02/CK-TNCN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày


15/6/2015 của Bộ Tài chính)
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